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GGiiáá  ccảả  nnôônngg  ssảảnn 

 Giá cả các mặt hàng nông 

sản tại TP.HCM. 

 

Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông cho mô 
hình trồng rau ăn lá, rau ăn quả hữu cơ 
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nông nghiệp, phát 

triển nông thôn 4 
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nghiệp bảo vệ nhãn hiệu 

nông sản 

 

Tăng cường thực hiện 

công tác phòng, chống 

dịch, bệnh Covid-19 vào 

dịp cả nước chuẩn bị 

chào đón các ngày Lễ 

lớn trong năm  

 

 

 

 
 

 
 

Ủy ban nhân dân TP. Hồ 

Chí Minh: Ban hành 

Quyết định về phê duyệt 

“Chương trình phòng, 

chống bệnh Lở mồm long 

móng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh giai 

đoạn 2021 - 2025” 
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Hình ảnh Mô hình trồng hoa lan Dendrobium   

 

  
Hình ảnh Mô hình trồng hoa lan Mokara
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TP.HCM): PHÊ 

DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT VÀ XÂY DỰNG VÙNG, CƠ SỞ 

AN TOÀN DỊCH BỆNH ĐỘNG VẬT GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 

 

Nhằm cảnh báo sớm các nguy 

cơ lây lan dịch bệnh động vật, phát 

hiện sớm, xử lý kịp thời mầm bệnh 

truyền nhiễm nguy hiểm, tránh lây lan, 

gây thiệt hại cho ngành chăn nuôi và 

bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Ủy ban 

nhân dân TP.HCM vừa ban hành 

Quyết định 1304/QĐ-UBND ngày 

15/4/2021 về phê duyệt Chương trình 

giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật trên địa bàn 

TP.HCM giai đoạn 2021 – 2025;   

 Mục tiêu cụ thể là trên 85% cơ 

sở chăn nuôi được giám sát và kiểm 

soát các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm 

như Lở mồm long móng, Dịch tả heo 

châu Phi, Cúm gia cầm, bệnh Dại làm 

cơ sở xây dựng vùng, cơ sở an toàn 

dịch bệnh trên địa bàn Thành phố. Duy 

trì TP.HCM là vùng an toàn đối với 

bệnh Lao và Sẩy thai truyền nhiễm 

trên trâu, bò; vùng an toàn bệnh Dại 

trên chó, mèo; các cơ sở chăn nuôi an 

toàn dịch bệnh đã được Cục Thú y 

công nhận trong giai đoạn 2016 – 

2020. Phấn đấu xây dựng vùng an toàn 

đối với một số dịch bệnh khác như: 

năm 2021, xây dựng TP.HCM được 

Cục Thú y công nhận là vùng an toàn 

đối với bệnh Cúm gia cầm, Niu – cát - 

xơn và 07 xã an toàn dịch bệnh đối với 

bệnh Lở mồm long móng (02 xã tại 

huyện Hóc Môn và 05 xã tại huyện Củ 

Chi); Đến năm 2022, huyện Hóc Môn 

và 10 xã tại huyện Củ Chi được Cục 

Thú y công nhận an toàn dịch bệnh đối 

với bệnh Lở mồm long móng; Đến 

năm 2023, huyện Củ Chi được Cục 

Thú y công nhận là vùng an toàn dịch 

bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng. 

Xây dựng tiêu chí đánh giá đối với an 

toàn dịch bệnh theo tiêu chuẩn của Tổ 

chức Thú y thế giới (OIE); Đến năm 

2025, TP.HCM được Cục Thú y công 

nhận là vùng an toàn đối với bệnh Lở 

mồm long móng và phấn đấu 25% 

trang trại chăn nuôi quy mô lớn, có sản 

xuất giống được công nhận an toàn 

dịch theo tiêu chuẩn của OIE.  

 Để thực hiện Chương trình giám 

sát và xây dựng vùng, cơ sở an toàn 

dịch bệnh động vật đạt hiệu quả, các 

giải pháp đề ra như về thông tin tuyên 

truyền: tuyên truyền, phổ biến đến các 

tổ chức, cá nhân liên quan về các chủ 

trương, chính sách, pháp luật liên quan 

đến lĩnh vực chăn nuôi, thú y; quyền 

lợi và nghĩa vụ trong việc tham gia 

giám sát và xây dựng vùng, cơ sở an 

toàn dịch bệnh động vật; Nâng cao 

nhận thức của người dân, người chăn 

nuôi trong việc khai báo kiểm dịch đối 

với xuất bán, nhập đàn gia súc, gia 

cầm nuôi, nhất là việc nhập con giống 

phải có nguồn gốc, được tiêm phòng 

CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 
 

Hình minh họa 
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các bệnh truyền nhiễm; các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm 

động vật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ 

thuật, chăn nuôi an toàn sinh học và 

quy trình VietGAHP, vệ sinh môi 

trường; Đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của cá 

nhân, tổ chức trong hoạt động kinh 

doanh, giết mổ động vật và sản phẩm 

động vật về quy định kiểm dịch, kiểm 

soát giết mổ, các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, để hạn chế việc xâm 

nhập, phát tán mầm bệnh từ bên ngoài 

vào Thành phố; Tập trung tuyên truyền 

cho hộ, cơ sở chăn nuôi sản xuất, kinh 

doanh giống vật nuôi về quản lý, sản 

xuất giống an toàn theo quy định của 

Luật Chăn nuôi, góp phần cung cấp 

con giống “sạch bệnh”; Thường xuyên 

cập nhật danh sách các cơ sở an toàn 

dịch bệnh được công bố công khai trên 

các trang điện tử của cơ quan thú y. 

 Về quản lý tình hình chăn nuôi: 

Cơ sở chăn nuôi có trách nhiệm 

thường xuyên theo dõi, giám sát đàn 

vật nuôi; kiểm tra, giám sát chặc chẽ 

tình hình chăn nuôi, các biện pháp 

phòng chống dịch bệnh tại hộ chăn 

nuôi; xây dựng và nhân rộng các mô 

hình chăn nuôi an toàn sinh học, các 

vùng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật. 

Vận động người chăn nuôi tham gia 

các Tổ hợp tác, Hợp tác xã chăn nuôi 

an toàn, từng bước truy xuất nguồn 

gốc sản phẩm; Triển khai, thực hiện 

việc chăn nuôi theo hướng tập trung, 

phù hợp với mật độ chăn nuôi; đảm 

bảo các quy định về chăm sóc, nuôi 

dưỡng và điều kiện chăn nuôi chuồng 

trại, về điều kiện chăn nuôi gia súc, gia 

cầm an toàn sinh học; Hướng dẫn 

người chăn nuôi thường xuyên thực 

hiện vệ sinh khử trùng, tiêu độc 

chuồng trại; Xây dựng bản đồ số hóa 

quản lý tình hình chăn nuôi và dịch 

bệnh động vật. Tiếp tục ứng dụng công 

nghệ thông tin trong việc thống kê 

quản lý đàn gia súc, tình hình tiêm 

phòng, dịch tễ. 

Ngoài ra, còn có giải pháp về 

Tiêm phòng vắc – xin cho đàn gia súc, 

gia cầm và giám sát dịch bệnh; Xây 

dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh; 

Quản lý kiểm dịch vận chuyển, kiểm 

soát giết mổ động vật; Đào tạo nguồn 

nhân lực, đầu tư nâng cấp trang thiết bị 

trong chuẩn đoán bệnh động vật; Biện 

pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch 

và các giải pháp về chính sách. 

 

Trúc Minh 

 
 

 

 

 

 

TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH, 

BỆNH COVID-19 VÀO DỊP CẢ NƯỚC CHUẨN BỊ CHÀO ĐÓN CÁC 

NGÀY LỄ LỚN TRONG NĂM 

 

Trước tình hình dịch, bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên 

toàn cầu, tuy Việt Nam nói chung và 

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) 

nói riêng đang kiểm soát tốt về dịch, 

bệnh lây lan trong cộng đồng. Nhưng 

hiện tại để tránh những hậu quả do 

dịch bệnh gây ra, chúng ta không thể 

TIN TỨC 
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lơ là với việc phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19. Nhất là trong dịp cả nước 

chuẩn bị chào đón các ngày Lễ lớn 

trong năm như: Lễ Giỗ Tổ Hùng 

Vương (10/3 âm lịch), Lễ 30/4 và 

01/5,… 

 Vì thế, để phát huy tốt công tác 

phòng, chống dịch, ngày 9/4/2021 Ủy 

ban Nhân dân TP.HCM đã có thông 

báo đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị thực hiện kiểm tra, nhắc nhở 

việc treo cờ Tổ quốc nhân dịp Lễ Giỗ 

Tổ Hùng Vương ở từng địa bàn dân 

cư, các đơn vị thuộc quyền quản lý,... 

Đặc biệt, tiếp tục tăng cường tuyên 

truyền, kiểm tra, giám sát thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn, đơn vị thuộc quyền quản lý 

trong dịp Lễ Giỗ Tổ 10/3, Kỷ niệm 

30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 01/5.. 

Riêng Trung tâm Khuyến nông 

TP.HCM luôn yêu cầu viên chức, 

người lao động thực hiện đúng những 

quy định về phòng, chống dịch covid-

19. Theo dõi sát tình hình thực hiện 

của đơn vị và mỗi tháng báo cáo đầy 

đủ về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn. Đồng thời, đã lập danh sách 

đăng ký tiêm vắc xin COVID-19 theo 

quy định rà soát là đơn vị có người 

làm việc tại các cơ quan thường xuyên 

tiếp xúc với nhiều người. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Thành 

ủy và Ủy ban Nhân dân Thành phố 

trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, với các nội dung cụ thể: 

tuân thủ nghiêm và kiểm tra thường 

xuyên việc thực hiện yêu cầu 5K 

“Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng 

cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” 

trong phòng, chống dịch bệnh trong tất 

cả các hoạt động của đơn vị và địa 

phương, trước hết là thực hiện nghiêm 

việc đeo khẩu trang và khử khuẩn; bắt 

buộc đeo khẩu trang, khử khuẩn và giữ 

khoảng cách tại nơi công cộng, nơi tập 

trung đông người, nơi có nguy cơ cao 

như cơ sở khám chữa bệnh, chợ, siêu 

thị, trường học, cơ sở sản xuất, bến xe, 

bến cảng, sân bay, ga tàu, nhà máy, xí 

nghiệp, trên các phương tiện giao 

thông công cộng, đặc biệt là các cơ sở 

khám chữa bệnh; nhắc nhở và xử phạt 

nghiêm các trường hợp không đeo 

khẩu trang theo quy định. 

Tập trung thực hiện nghiêm Chỉ 

thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch Covid-19; Công điện số 

95/CĐ-BYT ngày 28 tháng 01 năm 

2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 về việc tổ chức 

điều tra, xử lý ổ dịch Covid-19 trên địa 

bàn tỉnh, thành phố; Công văn số 88-

CV/TU ngày 26 tháng 01 năm 2021 

của Thành ủy về tăng cường công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn Thành phố và các chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân Thành phố tại các 

văn bản trước đây. Đồng thời kiểm 

soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời 

không để dịch bệnh xâm nhập và lây 

lan trong cộng đồng, quyết tâm giữ 

vững thành quả phòng, chống dịch 

Covid-19 và kết quả phát triển kinh tế 

- xã hội trong thời gian qua. 

M.H 
 

Hình ảnh minh họa – Nguồn Internet 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/chi-thi-05-ct-ttg-2021-bien-phap-cap-bach-phong-chong-dich-covid19-463871.aspx
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ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (TP.HCM): BAN 

HÀNH QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, 

CHỐNG BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ 

HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021 - 2025” 

 

Với mục tiêu chủ động giám 

sát, phát hiện sớm, cảnh báo, xử lý kịp 

thời các trường hợp phát sinh bệnh Lở 

mồm long móng (LMLM) trên gia súc, 

tránh lây lan diện rộng, gây thiệt hại về 

kinh tế; Kiểm soát có hiệu quả bệnh 

Lở mồm long móng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh và ngăn chặn 

sự xâm nhập của các chủng vi-rút 

LMLM mới từ bên ngoài vào Thành 

phố; Duy trì các cơ sở chăn nuôi đã 

được công nhận an toàn dịch bệnh 

LMLM giai đoạn 2016 – 2020 và mở 

rộng xây dựng an toàn dịch bệnh đối 

với các cơ sở chăn nuôi khác; Xây 

dựng thành công các vùng an toàn dịch 

bệnh đối với bệnh LMLM trên địa bàn 

Thành phố, ngày 15 tháng 4 năm 2021 

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh đã ban hành Quyết định về phê 

duyệt “Chương trình phòng, chống 

bệnh Lở mồm long móng trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 

2021 – 2025”. 

Theo đó, nội dung chương trình 

thực hiện bao gồm: 

- Ngăn chăn sự xâm nhiễm vi-

rút LMLM từ bên ngoài vào Thành 

phố: Thực hiện kiểm dịch động vật, 

sản phẩm động vật theo quy định của 

Luật Thú y; Kiểm soát, ngăn chặn, kịp 

thời phát hiện, xử lý nghiêm các 

trường hợp nhập lậu, vận chuyển, kinh 

doanh động vật, sản phẩm động vật 

chưa qua kiểm dịch; Phối hợp chặt chẽ 

với các tỉnh giáp ranh, cung cấp nguồn 

động vật, sản phẩm động vật cho thị 

trường Thành phố trong công tác 

phòng chống bệnh LMLM; Triển khai 

thực hiện việc chăn nuôi theo hướng 

tập trung, chuồng trại đảm bảo theo 

quy định về điều kiện chăn nuôi heo an 

toàn sinh học; chăn nuôi theo 

VietGAHP, an toàn dịch bệnh, phù 

hợp với quy hoạch chăn nuôi và mật 

độ chăn nuôi. 

- Phòng bệnh bằng vắc-xin 

LMLM cho đàn heo, trâu, bò, dê, cừu, 

bảo đảm tiêm phòng cho tối thiểu 80% 

tổng đàn thuộc diện phải tiêm phòng 

và thường xuyên tiêm bổ sung theo lứa 

tuổi. Thời gian tiêm phòng đại trà 02 

đợt/năm (đợt 01 tiêm phòng tập trung 

vào tháng 3 và tháng 4, đợt 02 tập 

trung vào tháng 9 và tháng 10). 

- Giám sát bệnh LMLM: Giám 

sát lâm sàng, Giám sát lưu hành vi-rút, 

Giám sát sau tiêm phòng. 

- Xây dựng cơ sở, vùng an toàn 

dịch bệnh đối với bệnh LMLM và các 

bệnh khác. Thẩm định công nhận cơ sở 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh đối với 

các bệnh theo quy định tại Thông tư số 

14/2016/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 

6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và 

PTNT; Duy trì các cơ sở chăn nuôi 

trâu, bò, heo, dê, cừu đã được công 

nhận an toàn dịch bệnh LMLM và tiếp 

tục mở rộng đối với các hộ chăn nuôi 

khác trên địa bàn; Hoàn thiện hồ sơ 

trình Cục Thú y thẩm định và công 

nhận vùng an toàn dịch bệnh động vật 

đối với bệnh LMLM tại huyện Củ Chi, 

Hóc Môn. 

- Kiểm soát vận chuyển, kiểm 

soát giết mổ động vật. 
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- Biện pháp ứng phó, xử lý ổ 

dịch, chống dịch: Chủ gia súc thực 

hiện các biện pháp xử lý ổ dịch như 

cách ly ngay động vật mắc bệnh hoặc 

có dấu hiệu mắc bệnh; Không mua 

bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt 

xác động vật mắc bệnh, có dấu hiệu 

mắc bệnh, sản phẩm động vật mang 

mầm bệnh ra môi trường; …; thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh theo quy định. Các cơ quan thú y 

tiến hành xác minh và lấy mẫu chẩn 

đoán bệnh, xét nghiệm bệnh; Tham 

mưu đề xuất lập chốt kiểm soát ra vào 

vùng dịch; quản lý, kiểm soát việc vận 

chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trên 

địa bàn Thành phố để hạn chế lây lan 

dịch bệnh; Xử lý gia súc mắc bệnh, 

nghi mắc bệnh trong vùng dịch; Tham 

mưu các cấp có thẩm quyền xem xét 

quyết định công bố dịch bệnh LMLM, 

công bố hết dịch và tổ chức phòng, 

chống dịch bệnh theo quy định hiện 

hành. 

- Thông tin tuyên truyền tác hại 

của bệnh LMLM đối với ngành chăn 

nuôi gia súc, tuyên truyền về kỹ thuật, 

quy trình tiêm phòng vắc-xin cho 

người chăn nuôi; Tập huấn, tuyên 

truyền về các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh truyền nhiễm động vật, áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăn 

nuôi an toàn theo VietGAHP và vệ 

sinh môi trường cho người chăn nuôi. 

- Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong thống kê quản lý đàn gia súc, 

theo dõi tình hình tiêm phòng, dịch tể; 

tập trung ứng dụng công nghệ thông 

tin trong việc xây dựng bản đồ số hóa 

quản lý chăn nuôi và dịch bệnh trên 

đàn gia súc gia cầm trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Các giải pháp chính sách về hỗ 

trợ tiêm phòng bệnh LMLM đối với 

các hộ chăn nuôi có quy mô nông hộ 

và quy mô trang trại nhỏ; xử lý các 

trường hợp chăn nuôi nhưng không 

chấp hành tiêm phòng; Xây dựng và 

đề xuất chính sách hỗ trợ nhân viên 

thú y cấp xã theo quy định để thực 

hiện hiệu quả công tác giám sát dịch 

bệnh tại các địa phương; đề xuất các 

chính sách hỗ trợ đối với hộ chăn nuôi, 

các cơ sở sản xuất, con giống, thức ăn, 

tham gia xây dựng cơ sở an toàn dịch 

bệnh động vật về lãi xuất ưu đãi để 

đầu tư con giống, chuồng trại; đào tạo, 

tập huấn, xử lý ô nhiễm môi trường 

trong chăn nuôi; Hỗ trợ thiệt hại kịp 

thời cho người chăn nuôi trong trường 

hợp có dịch bệnh xảy ra theo đúng quy 

định. 

 

Thành Nguyên 

 

 
 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP, PHÁT TRIỂN NÔNG 

THÔN 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

Năm 2020, do bị ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình 

sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 

Thành phố Hồ Hồ Chí Minh 

(TP.HCM) chỉ tăng 2,06%, giá trị sản 

xuất chỉ tăng 2,07% so cùng kỳ. Do 

Mô hình trồng Dưa lưới trong nhà màng tại TP.HCM 
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đó, trong năm 2021 để thực hiện chỉ 

đạo chung của Thành phố, vừa thực 

hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đề 

ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh 

Covid-19 và triển khai có hiệu quả các 

chương trình hồi phục kinh tế trên các 

ngành, lĩnh vực trong đó có ngành 

nông nghiệp. Thành phố đã ban hành 

nhiều cơ chế, chính sách, nhằm thu 

hút, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá 

nhân tham gia đầu tư, đóng góp hỗ trợ 

cho nông thôn Thành phố. 

Mục tiêu của ngành nông 

nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 là phát 

triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô 

thị. Năm 2021, toàn ngành tập trung 

thực hiện nhiệm vụ với chủ đề: tăng 

cường cải cách thủ tục, rà soát chính 

sách nhằm cải thiện môi trường đầu 

tư hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông 

thôn. 3 tháng đầu năm 2021, toàn 

ngành tập trung hoàn thành, trình Ủy 

ban nhân dân Thành phố xem xét, phê 

duyệt Chương trình phát triển giống 

cây, con và nông nghiệp công nghệ 

cao trên địa bàn Thành phố giai đoạn 

2020 – 2030. Tiếp tục thực hiện 

Chương trình phát triển nông nghiệp 

giai đoạn 2019 – 2025 theo hướng cơ 

cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ 

cấu nông nghiệp; hướng dẫn người 

dân, hợp tác xã, doanh nghiệp phát 

triển các nhóm sản phẩm nông nghiệp 

chủ lực: rau, hoa – cây kiểng, bò sữa 

(con giống, sữa), heo (con giống, thịt), 

tôm nước lợ, cá cảnh (sản phẩm tiềm 

năng). 

Kết quả trong 4 tháng đầu năm 

2021, giá trị sản xuất nông lâm ngư 

nghiệp ước tăng 1,7% so cùng kỳ năm 

2021; trong đó, trồng trọt tăng 2,4% 

so cùng kỳ, chăn nuôi tăng 1,1% so 

cùng kỳ, thủy sản tăng 1% so cùng kỳ. 

Về trồng trọt: Diện tích gieo 

trồng rau 6.451 ha, tăng 10% so cùng 

kỳ. Sản lượng đạt 173.805 tấn, tăng 

10,9% so cùng kỳ. Diện tích hoa, cây 

kiểng 2.000 ha (xấp xỉ cùng kỳ), trong 

đó: mai 680 ha (xấp xỉ cùng kỳ), lan 

380 ha (tăng 1,3% so cùng kỳ), hoa 

nền 350 ha (giảm 3% so cùng kỳ), 

kiểng - bonsai 590 ha (tăng 1,7% so 

với cùng kỳ 

Về chăn nuôi: Tổng đàn bò 

100.407 con (giảm 6,8% so cùng kỳ), 

trong đó: đàn bò sữa 51.784 con (giảm 

9,5% so cùng kỳ), riêng cái vắt sữa 

30.410 con (giảm 7,3% so cùng kỳ) và 

đàn bò thịt 48.440 con (giảm 4,2% so 

cùng kỳ). Tổng đàn heo 148.367 con 

(xấp xỉ cùng kỳ), trong đó: nái sinh sản 

19.045 con (tăng 2,4% so cùng kỳ). 

Nuôi chim yến lấy tổ đạt 4,1 tấn (tăng 

9,6% so cùng kỳ). 

Về thủy sản: Tổng sản lượng thủy 

sản ước đạt 17.713 tấn (tăng 0,8% so 

cùng kỳ), trong đó, sản lượng nuôi 

10.113 tấn (giảm 1,1% so cùng kỳ) và 

sản lượng khai thác 7.600 tấn (tăng 

3,5% so cùng kỳ). Sản lượng cá cảnh 

ước đạt 54,8 triệu con (giảm 17,3% so 

cùng kỳ), sản lượng xuất khẩu đạt 5,88 

triệu con (giảm 1% so cùng kỳ) và kim 

ngạch xuất khẩu đạt 6,85 triệu USD 

(giảm 0,4% so cùng kỳ). Tổ chức kỷ 

niệm 62 năm ngày truyền thống ngành 

thủy sản (01/4/1959 – 01/4/2021), tiến 

hành thả 30.000 con cá giống (cá mú 

và cá chẽm) tại huyện Cần Giờ, nhằm 

tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản, 

bảo vệ môi trường sinh thái. 

Về tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp: 

Từ đầu năm đến nay, có 36 doanh 

nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông 

nghiệp thành lập mới. Lũy tiến từ 2016 

đến nay, có 991 doanh nghiệp nông 

nghiệp thành lập mới, nâng tổng số 
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doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 

nông nghiệp hiện nay là 1.951 doanh 

nghiệp. 

Trước những kết quả đạt được, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP.HCM đã đề ra Chương trình 

công tác tháng 5/2021 với những 

chương trình cụ thể: Tiếp tục thực hiện 

kế hoạch chỉ đạo, điều hành và chương 

trình công tác năm 2021 theo chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân Thành phố tại 

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 06 

tháng 01 năm 2021 và Quyết định số 

40/QĐ-UBND ngày 06 tháng 01 năm 

2021; xây dựng kế hoạch thực hiện khi 

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt 

Chương trình phát triển giống cây, con 

và nông nghiệp công nghệ cao; 

Chương trình xúc tiến thương mại tiêu 

thụ sản phẩm chủ lực ngành nông 

nghiệp và sản phẩm OCOP trên địa 

bàn Thành phố; rà soát, trình Ủy ban 

nhân dân Thành phố sửa đổi Chương 

trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 

2019 – 2025 theo hướng cơ cấu lại và 

đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông 

nghiệp theo Quyết định số 1589/QĐ-

UBND ngày 17 tháng 4 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân Thành phố thành 

“Chương trình phát triển nông nghiệp 

đô thị trên địa bàn Thành phố giai 

đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 

2045”; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã 

sản xuất nông nghiệp theo quy trình 

VietGAP các nhóm sản phẩm nông 

nghiệp chủ lực: rau, hoa cây kiểng, bò 

sữa, heo, tôm nước lợ, cá cảnh (sản 

phẩm tiềm năng), phục vụ nhu cầu tiêu 

dùng của người dân Thành phố; tiếp 

tục thực hiện công tác quản lý an toàn 

thực phẩm tại vùng sản xuất nông 

nghiệp; tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

tại cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên cây 

trồng, vật nuôi và thủy sản; công tác 

phòng, chống triều cường, hạn hán, xâm 

nhập mặn và cháy rừng. Tổ chức Tết 

trồng cây đời đời nhớ ơn Bác nhân kỷ 

niệm 131 năm ngày sinh nhật Bác 

(19/5/1890 – 19/5/2021); thực hiện 

Chương trình chuyển đổi số và các 

hạng mục ứng dụng công nghệ thông 

tin thuộc đề án xây dựng Thành phố 

thành đô thị thông minh trong lĩnh vực 

nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành 

chính, với chủ đề “Tăng cường cải cách 

thủ tục, rà soát chính sách nhằm cải 

thiện môi trường đầu tư hỗ trợ phát 

triển nông nghiệp, nông thôn”. Thực 

hiện nghiêm các quy định về phòng, 

chống dịch Covid – 19 theo chỉ đạo 

của Trung ương và Thành phố. 

M.H 

  

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG: TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ NĂM 

2021 “NĂM XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ CẢI THIỆN MÔI 

TRƯỜNG ĐẦU TƯ” 
 

Thực hiện Chủ đề năm 2021 

của Thành phố Hồ Chí Minh 

(TP.HCM) là “Năm xây dựng chính 

quyền đô thị và cải thiện môi trường 

đầu tư”, TP.HCM tiếp tục thực hiện 

“mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra, 

tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh 

COVID - 19 và triển khai có hiệu quả 

các chương trình hồi phục kinh tế trên 

các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu 

quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi 
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mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi 

số, xây dựng Thành phố thông minh. 

Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh 

cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư, xây dựng chính quyền 

đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, 

nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng 

gia đình hạnh phúc.  

Theo đó, nhằm tuyên truyền, 

phổ biến các nội dung, đồng thời tổ 

chức triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm thực hiện chủ đề năm 2021 của 

Thành phố, gắn với chủ đề của Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Thành phố đã ban hành năm 2021 là: 

“Tăng cường cải cách thủ tục hành 

chính, hoàn thiện các chính sách 

nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ 

trợ phát triển ngành nông nghiệp, 

nông thôn”,… Trung tâm Khuyến 

nông TP.HCM đã xây dựng Kế hoạch 

thực hiện chủ đề năm 2021 với nội 

dung thực hiện:  

Thứ nhất, xây dựng kế hoạch 

thực hiện công tác cải cách hành 

chính năm 2021 và nghiêm túc thực 

hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề 

ra trong kế hoạch thực hiện cải cách 

hành chính năm 2021;  

Thứ hai, tuyên truyền về bầu cử 

đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021 – 2026;  

Thứ ba, theo dõi, tổng hợp và 

tư vấn các ý kiến, khó khăn, vướng 

mắc của nông dân, doanh nghiệp 

trong hoạt động khuyến nông;  

Thứ tư, triển khai nghiêm túc 

công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ 

biến các nội dung về chủ đề năm 2021 

“Năm xây dựng chính quyền đô thị và 

cải thiện môi trường đầu tư” đến từng 

viên chức, người lao động. 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 

vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh 

hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh 

tế của cả Thành phố nói chung và 

ngành nông nghiệp Thành phố nói 

riêng, sẽ gây áp lực lớn trong việc 

đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã 

hội, nhưng với sự nỗ lực rất lớn của cả 

hệ thống chính trị, sự đồng hành của 

các cơ quan, đơn vị và đồng lòng, 

chung sức của người dân, hy vọng kết 

quả thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm 

xây dựng chính quyền đô thị và cải 

thiện môi trường đầu tư” sẽ đạt được 

nhiều kết quả như mong đợi. 

 

M.H 

 

 

ĐINH MỨC KINH TẾ KỸ THUẬT VỀ KHUYẾN NÔNG CHO MÔ 

HÌNH TRỒNG RAU ĂN LÁ, RAU ĂN QUẢ HỮU CƠ 

Sản xuất rau hữu cơ (RHC) nói 

riêng và nông nghiệp hữu cơ (NNHC) 

nói chung đang là xu hướng phát triển 

trên cả nước nhằm đáp ứng nhu cầu 

sử dụng sản phẩm sạch, an toàn, đảm 

bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, 

cũng như đảm bảo sự bền vững trong 

KHOA HỌC KỸ THUẬT 
 

Hình ảnh TP.HCM - Ảnh Internet 
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môi trường. Sản xuất RHC ở Việt 

Nam đang phát triển mạnh, đặc biệt 

tại Thành phố Hồ Chí Minh trong 

những năm gần đây đã áp dụng và 

triển khai các mô hình trồng rau hữu 

cơ đạt hiệu quả cao. 

  Nhằm thực hiện chức năng và 

nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ 

mới với việc triển khai hiệu quả Nghị 

định số 83/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ về Khuyến nông và Thông tư số 

75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về 

quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự 

nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước 

thực hiện hoạt động Khuyến nông. 

Ngày 26/01/2021, Uỷ ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 

Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về 

Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến 

nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. Trong đó có định mức kinh tế 

kỹ thuật về các mô hình trồng rau ăn 

lá, rau ăn quả hữu cơ với các nội dung 

cụ thể như sau:  

Quyết định này áp dụng đối với 

các tổ chức, cá nhân có liên quan đến 

hoạt động nông nghiệp và hoạt động 

Khuyến nông trên địa bàn Thành 

phố… Theo đó, mô hình trình diễn 

rau hữu cơ với quy mô tối thiểu là 01 

ha cho từ 01 đến 03 tổ chức, cá nhân 

tham gia mô hình.  

Các tổ chức, cá nhân tham gia 

mô hình trình diễn khuyến nông được 

Nhà nước chi hỗ trợ 50% chi phí 

giống và vật tư thiết yếu; các tổ chức, 

cá nhân tự chi trả (đối ứng) 50% chi 

phí giống và vật tư còn lại (theo 

Khoản c, d; Điều 29; Chương IV của 

Nghị Định số 83/2018/NĐ-CP của 

Chính Phủ về Khuyến nông). Bao 

gồm các hạng mục cụ thể như sau: 

- Hạt giống: các loại rau ăn lá 

(RAL), ăn thân như cải các loại, dền, 

mồng tơi, muống, gia vị và các loại 

khác…; các loại rau ăn quả (RAQ) 

như bầu, bí, dưa leo, khổ qua, mướp, 

đậu cove và các loại rau ăn quả khác. 

- Phân bón (Lân, Kali, hữu cơ 

sinh học, phân bón lá hữu cơ, phân 

bón gốc hữu cơ, chất điều hòa PH 

đất,…). 

- Thuốc Bảo vệ thực vật 

(Trichoderma, Chế phẩm sinh học 

BVTV, Bẫy Ferromon, Xử lý phế phụ 

phẩm,…) 

- Các vật tư khác (Bẫy côn 

trùng, Máng - khay chứa giá thể, 

Màng phủ nông nghiệp, Nhà lưới).  

Ước tính, mô hình trồng rau ăn 

lá, rau ăn quả hữu cơ theo định mức 

kinh tế kỹ thuật khuyến nông giúp tiết 

kiệm được 100% chi phí sử dụng 

phân bón và thuốc BVTV hóa học; 

tận dụng triệt để chất thải, phụ phẩm 

nông nghiệp để làm phân bón hữu cơ, 

hỗ trợ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

giúp bảo vệ sức khỏe người sản xuất 

và người tiêu dùng. 

Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến 

nông này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 

năm 2021 và thay thế Định mức kinh tế kỹ 

thuật về Khuyến nông trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 

số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 

năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

P.Thảo

Ảnh minh họa (P.Thảo) 
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Phụ lục .Thông tin tình hình sinh vật hại cây trồng tuần 16 

(từ 20/4/2021 đến 27/4/2021)  tại các quận huyện TP. HCM 

 

1. Tiến độ sản xuất cây trồng vụ Đông xuân 2020-2021 (đến ngày 27/4/2021) 

TT Cây trồng Đơn vị Thực hiện 

1 Lúa Đông xuân 2020-2021 ha 4.886 

2 Lúa Hè thu 2021 ha 336 

3 Rau Hè thu 2021 ha 440,3 

4 Lũy kế rau năm 2021 ha 3.821 

5 Hoa, cây kiểng ha 2.359 

6 Cây công nghiệp ha 1.092,3 

7 Cây ăn quả ha 2.875,7 

2. Tình hình sinh vật hại tuần 16/2021 

Cây trồng Sinh vật hại 
Diện tích 

nhiễm (ha) 

Mức độ 

nhiễm 
Vùng (quận/huyện) 

Cây lúa vụ 

Đông xuân 

2020-2021 

Sâu cuốn lá 1,0 Nhẹ CC 

Bọ xít hôi 5,0 Nhẹ CC-HM 

Đạo ôn 6,0 Nhẹ CC-HM 

Đốm vằn 2,0 Nhẹ CC 

Khác 14 Nhẹ CC 

Cây rau 

Sâu xanh 63,2 Nhẹ CC-HM-Q12-BC-BT 

Sâu ăn tạp 98,0 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC-BT-CC 

Rầy xám 14,4 Nhẹ TĐ- HM-Q12 

Gỉ trắng 32,9 Nhẹ HM-Q12-BC-BT-CC 

Thối nhũn 1,4 Nhẹ TĐ-HM-Q12-BC 

Sinh vật hại khác 230,4 Nhẹ TĐ- HM-Q12- BC-BT 

Hoa lan Muỗi hại bông, đốm lá, … 12,9 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-NB-Q7 

Hoa mai Sâu ăn lá, bọ trĩ, …. 26,9 Nhẹ TĐ- CC-BC-BT-CG-HM-Q12 

Hoa sứ Rệp sáp, sâu xanh… 0,3 Nhẹ TĐ-CC-BC-CG 

Bonsai Sâu ăn lá, sâu đục thân 0,2 Nhẹ BC 

3. Dự báo trong thời gian tới tuần 17/2021 (từ 06/4/2021 đến 13/4/2021) 
Cây trồng Sinh vật hại Giải pháp khắc phục Vùng 

Trên cây lúa 

Vụ Đông xuân 2020-2021: rầy nâu, bọ xít 

hôi, bệnh đạo ôn… 

Vụ Hè thu 2021: rầy nâu, sâu cuốn lá, bọ 

trĩ… 

Thăm đồng thường xuyên, theo dõi mật số 

rầy di trú vào đèn, gieo sạ né rầy tập trung, 

chủ động tưới tiêu, giống gieo sạ từ 80-100 

kg/ha, sử dụng thuốc 4 đúng,… 

CC-HM-BC-

BT-CG 

Trên cây rau 
 Sâu xanh, sâu tơ, sâu khoang, rầy xám, 

thối nhũn , gỉ trắng,… 

Vệ sinh vườn, cày ải phơi đất 7 – 10 ngày 

trước khi gieo cấy; bón phân cân đối, thu 

gom và tiêu hủy cây bệnh, phòng trừ các loài 

côn trùng chích hút, cắn phá; chủ động tưới 

tiêu, thoát nước 

TĐ-HM-Q12-

BC-BT-CC 

Trên hoa, 

cây kiểng 

 Muỗi đục bông, ốc sên, thối nhũn (hoa 

lan); sâu ăn lá, bọ trĩ, rệp vải (mai); sâu 

xanh (hoa sứ), sâu ăn lá (hoa nền),… 

 Vệ sinh vườn, cải tạo vườn thông thoáng, 

phòng ngừa các các loài côn trùng gây hại,… 

TĐ- HM-Q12-

BC-BT-CC-

CG-NB 

Trên cây 

trồng khác 

 Sâu đục thân mía; rệp sáp, khảm lá khoai 

mì; bệnh vàng lá greening cam quýt; chổi 

rồng nhãn; bọ cánh cứng hại dừa 

Điều tra sinh vật hại đồng ruộng định kỳ, sử 

dụng các biện pháp IPM trong quản lý dịch 

hại,… 

CC-BC-HM-

CG-NB 

 Chi cục Trồng trọt và BVTV 
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG 

  

             HAI BỘ CÙNG GIÚP  

DOANH NGHIỆP BẢO VỆ NHÃN HIỆU NÔNG SẢN 

 
Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê 

Minh Hoan đã giao Cục Chế biến và 

Phát triển thị trường nông sản chủ 

động phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ 

(Bộ KH-CN) và doanh nghiệp sở hữu 

sản phẩm gạo ST25 có ý kiến với Bộ 

KH-CN hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký 

bảo hộ cho sản phẩm này, trước hết 

là tại thị trường trong nước. 

Ngay sau khi nhận thông tin gạo 

ST25 của doanh nghiệp Việt Nam bị ít 

nhất 4 doanh nghiệp Mỹ đăng ký 

thương hiệu, Cục trưởng Cục Chế biến 

và Phát triển thị trường nông sản 

Nguyễn Quốc Toản cho biết, Bộ trưởng 

Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã giao 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường 

nông sản chủ động phối hợp với Cục 

Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) và doanh 

nghiệp sở hữu sản phẩm gạo ST25 có ý 

kiến với Bộ KH-CN hỗ trợ doanh 

nghiệp đăng ký bảo hộ cho sản phẩm 

này, trước hết là tại thị trường trong nước. 

Theo ông Toản, vấn đề bảo hộ 

thương hiệu, bảo hộ chỉ dẫn địa lý do 

Cục Sở hữu trí tuệ quản lý. Cục Sở hữu 

trí tuệ có chức năng cấp giấy chứng 

nhận bảo hộ thương hiệu, bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý cho các hiệp hội ngành hàng, 

địa phương, các tổ chức, cá nhân khi họ 

có đơn xin được cấp. Khi có vấn đề liên 

quan đến tranh chấp thương hiệu, Cục 

Sở hữu trí tuệ cũng là đơn vị xác minh 

thông tin qua hợp tác quốc tế để hỗ trợ 

doanh nghiệp. Hiện nay, Cục Sở hữu trí 

tuệ đang vào cuộc để hỗ trợ doanh 

nghiệp sớm được bảo hộ thương hiệu 

gạo ST25 tại thị trường Việt Nam. Ông 

Toản cũng thông tin thêm, giống lúa 

ST25 đã được Bộ NN-PTNT cấp bản 

quyền nên về bảo hộ sở hữu trí tuệ 

giống lúa, doanh nghiệp có thể yên tâm. 

Tuy nhiên, để đăng ký bảo hộ sở 

hữu và nhãn hiệu tại nước ngoài, ông 

Hồ Quang Trí, Giám đốc Doanh nghiệp 

tư nhân Hồ Quang Trí (đơn vị đang sở 

hữu bản quyền lúa giống ST25) cho 

rằng không dễ vì sản phẩm gạo ST25 

không phải là thương hiệu quốc gia 

(như gạo Hom Mali của Thái Lan đã 

được Thái Lan công nhận thương hiệu 

quốc gia nên các doanh nghiệp ở nước 

khác không thể sử dụng tên này nếu 

không phải gạo Hom Mali sản xuất ở 

Thái Lan). Doanh nghiệp Việt Nam chỉ 

có thể kiện các doanh nghiệp Mỹ nếu 

Việt Nam đã đăng ký bảo hộ gạo ST25 

là của Việt Nam. 

Giải đáp vấn đề này, Cục trưởng 

Cục Chế biến và Phát triển thị trường 

nông sản cho biết, để được công nhận 

thương hiệu quốc gia thì doanh nghiệp 

phải đăng ký tham gia chương trình 

thương hiệu quốc gia (do Bộ Công 

thương chủ trì) và phải qua quá trình 

xét duyệt nghiêm ngặt mới có thể được 

công nhận hoặc không. Còn theo Cục 

Xúc tiến thương mại (Bộ Công 

thương), do nguồn lực có hạn, Chính 

phủ sẽ không làm thay doanh nghiệp 

trong việc đăng ký bảo hộ sở hữu trí 

tuệ, bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài, 

doanh nghiệp phải chủ động đăng ký 

sớm. 

Theo PHÚC VĂN –  

Báo Sài Gòn Giải Phóng 
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GIÁ CẢ NÔNG SẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH 
 
CHỢ ĐẦU MỐI BÌNH ĐIỀN, HUYỆN BÌNH CHÁNH (20/4/2021) 
 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Tôm sú (Bến Tre) Kg 320.000 

- Tôm thẻ (Khánh Hòa) Kg 235.000 

- Mực ống (Kiên Giang) Kg 210.000 

- Mực lá (Kiên Giang) Kg 205.000 

- Cá thu (Kiên Giang) Kg 150.000 

- Cá kèo (Bạc Liêu, Cần Thơ) Kg 97.000 

- Cá thát lát Kg 110.000 

- Cá rô Kg 42.000 

- Cá điêu hồng Kg 45.000 

- Ghẹ (Vũng Tàu) Kg 450.000 

- Cá hú (Cần Thơ, An Giang) Kg 70.000 

- Cá lóc (An Giang, Đồng Tháp) Kg 65.000 

- Cá chẻm (Kiên Giang, Sóc Trăng) Kg 90.000 

- Heo thịt nhập chợ Kg 85.000 

- Gà công nghiệp nguyên con Kg 40.000 

 

CHỢ ĐẦU MỐI CỦ CHI, HUYỆN CỦ CHI (20/4/2021) 
 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Rau cải xanh Kg 20.000 

- Rau cải ngọt Kg 15.000 

- Xà lách búp Kg 15.000 

- Bí đỏ Kg 23.000 

- Bí xanh Kg 15.000 

- Khổ qua Kg 18.000 

- Bầu Kg 13.000 

- Rau muống nước Kg 8.000 

- Đậu cô ve trắng Kg 85.000 

- Hành lá Kg 22.000 

- Ớt hiểm Kg 30.000 

- Cà tím Kg 16.000 
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CHỢ ĐẦU MỐI HÓC MÔN, HUYỆN HÓC MÔN (25/4/2021) 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Cà rốt (cọng tím) Kg 12.000 

- Su su Kg 5.000 

- Đậu que (Củ Chi, Tây Ninh) Kg 20.000 

- Cải thảo Kg 6.000 

- Bắp cải Kg 4.000 

- Dưa leo (dưa chuột) Kg 12.000 

- Cà chua thường loại 1 Kg 5.000 

- Đậu bắp Kg 10.000 

- Rau tần ô Kg 13.000 

- Củ cải  Kg 5.000 

- Ớt sừng Kg 20.000 

- Nấm rơm trắng, đen Kg 50.000 

- Rau quế Kg 12.000 

- Đu đủ Kg 12.000 

- Chuối sứ Kg 10.000 

- Thơm Kg 12.000 

CHỢ TAM BÌNH, QUẬN THỦ ĐỨC (25/4/2021) 

Mặt hàng nông sản ĐVT Giá bán buôn (đ/kg) 

- Cam sành loại 1 Kg 20.000 

- Quýt đường loại 1 Kg 33.000 

- Bưởi năm roi loại 1 Kg 18.000 

- Bưởi da xanh  Kg 18.000 

- Xoài cát Hòa Lộc loại 1 Kg 48.000 

- Dưa hấu đỏ dài Kg 11.000 

-Thanh long (Bình Thuận) Kg 25.000 

- Mãng cầu tròn Kg 50.000 

- Nhãn xuồng Kg   85.000 

- Lồng mứt Kg 23.000 

- Rau muống hạt Kg 11.000 

- Khoai lang bí Kg  14.000 

- Chanh giấy Kg 38.000 

- Tỏi Kg 70.000 

- Ngò rí Kg 17.000 

      Theo Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ NN 
       

Chịu trách nhiệm nội dung Th.S Phạm Lâm Chính Văn – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh. 

  Địa chỉ: 70/12 Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại: 028. 39313016  Fax: 028.39312018 

Email: ttkn.snn@tphcm.gov.vn  Website: http://www.khuyennongtphcm.vn .  

Quyết định số 25/GP-STTTT ngày 28/7/2020 do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/7/2020

mailto:ttkn.snn@tphcm.gov.vn
http://www.khuyennongtphcm./
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HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG NÔNG NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH     

   
 

Hình ảnh mô hình rau ăn lá áp dụng công nghệ cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình ảnh mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng 


